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MÃ MÔN HỌC: ECO602 Học kỳ : 1
Thời gian : 17H45 NGÀY 02.11.2013 Lần thi : 1

A P Q H L M F

0% 0% 15% 0% 15% 20% 50% SỐ CHỮ

1 1931251020 Lê Tấn Ân K8MAC 7.5 7.5 7 8 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

2 1930251021 Lê Thị Vân Anh K8MAC 8 8 7.5 6 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

3 1931251022 Ngô Thanh Bình K8MAC 7.5 7 7 V 0.0 Không 0

4 1930251023 Nguyễn Thị Thanh Bình K8MAC 8.5 8 8.5 7 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

5 1930251024 Nguyễn Bình Phương Chi K8MAC 7.5 7.5 7 6 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

6 1931251025 Nguyễn Phước Hải K8MAC 7.5 7 7 6 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

7 1930251026 Nguyễn Thị Hạnh K8MAC 8.5 8 8 7 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

8 1931251027 Ngô Hồng Khánh K8MAC 8 7.5 7.5 6.5 7.1 Bảy Phẩy Một 0

9 1930251028 Võ Thị Mỹ Lệ K8MAC 8.5 8 8.5 8.5 8.4 Tám Phẩy Bốn 0

10 1930251029 NguyễN Thị Thanh Ly K8MAC 8 7.5 7.5 6 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

11 1930251030 Hoàng Mai Nguyên K8MAC 8.5 8 8 6 7.1 Bảy Phẩy Một 0

12 1930251031 Trần Thị Yến Nhi K8MAC 8.5 8 8.5 7.5 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

13 1931251032 Nguyễn Trường Nhơn K8MAC 8 8 7.5 7 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

14 1930251033 Lê Thị Quỳnh Oanh K8MAC 8.5 7.5 8 8 8.0 Tám 0

15 1930251034 Nguyễn Bích Thủy K8MAC 8 7.5 8 8 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

16 1930251035 Huỳnh Thị Huyền Trâm K8MAC 8.5 8 8.5 7 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

17 1930251036 Mai Thị Như Trang K8MAC 8 7.5 7.5 7 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

18 1930251037 NguyễN Thị Trinh K8MAC 8 7.5 8 7 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

19 1930251038 Trần Thị Lệ Trinh K8MAC 7.5 7 7.5 6 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

20 1931251039 Thi Hoàng Tuân K8MAC 8.5 8 8.5 7 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0
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ðà Nẵng, 05/12/2013
NGƯỜI LẬP LÃNH ðẠO KHOA PP. ðÀO TẠO ðH & SAU ðH

(Ký ghi rõ họ tên)

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

TỔNG CỘNG : 100%

Số sinh viên ñạt 95%

Số sinh viên nợ

BỘ GIÁO DỤC & ðÀO TẠO

               TRƯỜNG ðHDL DUY TÂN

ðIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP & KTHP

STT
MÃ

HỌC VIÊN
HỌ VÀ TÊN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI KTHP * KHÓA: K8MAC
MÔN HỌC:    KINH TẾ VI MÔ  *   SỐ TÍN CHỈ: 3
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